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TÒA ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG BÌNH        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 23/2019/HS-PT 

Ngày: 04 - 3 - 2019 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Từ Thị Hải Dương 

 Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Thái Sơn 

                             Ông Nguyễn Xuân Việt 

Thư ký phiên tòa: Bà H Thị Thu – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 

Bình. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Diệu Thuý - Kiểm sát viên. 

  

          Ngày 04  tháng 3 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 05/2019/TLPT-

HS ngày 05/01/2019 đối với bị cáo Nguyễn Thành L cùng đồng phạm, do có 

kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành L đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 

28/2018/HSST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh 

Quảng Bình. 

 - Bị cáo có kháng cáo:  

 Nguyễn Thành L, sinh ngày 20/6/1975 tại phường Đ, thành phố Đ, tỉnh 

Quảng Bình. 

 Nơi đăng ký NKTT và chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố 4, phường Đ, thành 

phố H, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 8/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: 

Nguyễn Thành S và bà Trần Thị Lệ H (đã chết); có vợ là Nguyễn Thị Th, sinh 

năm 1977; có 02 con, đứa lớn sinh năm 2003, đứa nhỏ sinh năm 2015; tiền án, 

tiền sự: Không.  

Nhân thân: Ngày 16/01/2012 bị Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới xử 

phạt 02 năm 3 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” tại bản án số 

05/2012/HSST ngày 16/01/2012, chấp hành xong hình phạt tù ngày 14/6/2013; 

Ngày 12/12/2017 “Trộm cắp tài sản”  bị Công an thành phố Đồng Hới xử phạt 

vi phạm hành chính. Ngày 11/9/2018 bị Công an huyện Quảng Ninh ra Quyết 

định truy nã về hành vi “Trộm cắp tài sản” đến ngày 16/10/2018 ra đầu thú và bị 
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bắt tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Quảng Ninh, bị cáo có 

mặt tại phiên tòa. 
  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng  16 giờ  00 phút ngày 19/6/2018, Trần Viết Th gọi điện thoại 

cho Mạch Tuấn H để rủ H lên nhà chơi, ngồi nói chuyện được một lúc thì Th rủ 

H đi trộm cắp tài sản, H đồng ý. H lấy xe mô tô hiệu Dream BKS 73K1-3807 

chở Th đi dọc theo quốc lộ 1A hướng từ Đồng Hới lên Quảng Ninh. Đến đoạn 

đường thuộc thôn Lương Yến, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng 

Bình, Th nhìn thấy cửa hàng sơn HĐ của anh Lại Tấn Q ở bên kia đường không 

có ai trông coi nên bảo H vòng xe lại để vào trộm cắp tài sản. H điều khiển xe 

chạy vòng sang phía bên kia đường quá cửa hàng sơn HĐ khoảng 30m về phía 

Đồng Hới thì dừng lại. H ngồi trên xe cảnh giới còn Th xuống xe đi bộ vào trong 

cửa hàng sơn lấy trộm 02 thùng sơn ngoại thất nhãn hiệu Behr, khối lượng mỗi 

thùng 06kg mang ra xe để chạy trốn thì bị lực lượng Công an huyện Quảng Ninh 

đi tuần tra phát hiện bắt giữ cùng vật chứng. Thấy Th bị bắt H điều khiển xe trốn 

thoát. Đến ngày 24/7/2018 Mạch Tuấn H bị bắt giữ. 

Quá trình điều tra cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh, 

tỉnh Quảng Bình còn điều tra làm rõ Mạch Tuấn H cùng đồng phạm đã gây ra 

một vụ trộm cắp tài sản khác vào ngày 15/11/2017 tại Lương Ninh, Quảng Ninh, 

Quảng Bình cụ thể như sau: Vào khoảng 13 giờ 00 phút, ngày 15/11/2017 Mạch 

Tuấn H đi uống thuốc tại Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Quảng Bình 

thì gặp Nguyễn Thành L. Sau khi nói chuyện H và L rủ nhau đi trộm cắp tài sản 

để có tiền mua ma túy sử dụng. H dùng xe mô tô hiệu Honda Winner BKS 

73B1-237.83 của mình chở L đi dọc tuyến quốc lộ 1A hướng từ Đồng Hới lên 

Lệ Thủy. Đến 14 giờ 00 phút khi đi qua cửa hàng ND của chị Nguyễn Thị Ng 

thuộc địa phận thôn Lương Yến, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh 

Quảng Bình, H phát hiện trong cửa hàng không có người, H điều khiển xe quay 

lại rồi dừng lại cách cửa hàng khoảng 10m. Sau đó H bảo L đứng ngoài cảnh 

giới còn H đi vào trong cửa hàng lấy trộm 01 máy động cơ xăng nhãn hiệu Rato, 

công suất 420cc, màu vàng đen, trọng lượng máy nặng 32,5kg, máy mới chưa 

qua sử dụng. Sau khi lấy trộm xong L điều khiển xe chở H chạy về Đồng Hới, 

khi đến trạm điện thuộc phường Bắc Nghĩa, thành phố Đông Hới gặp một người 

đàn ông tên T, H và L gọi anh T lại và bán chiếc máy động cơ vừa trộm cho anh 

Tình với số tiền 2.000.000 đồng, số tiền này H và L chia nhau mỗi người 

1.000.000 đồng mua ma túy sử dụng và tiêu xài hết. 

Tại bản kết luận định giá ngày 05/7/2018 của Hội đồng định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự huyện Quảng Ninh định giá tài sản: 01 thùng sơn ngoại 
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thất nhãn hiệu Behr-Nano Sun & Rain, mã sản phẩm SK4, khối lượng tịnh 06kg 

có trị giá 1.375.000 đồng;  01 thùng sơn ngoại thất nhãn hiệu Behr-Super health 

Green có giá trị 1.499.000 đồng. 

Tại bản kết luận định giá ngày 27/7/2018 của Hội đồng định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự huyện Quảng Ninh định giá tài sản: 01 động cơ xăng nhãn 

hiệu Rato, công suất 420cc có giá trị 8.000.000 đồng. 

Về vật chứng vụ án: Đã trả lại cho ông Lại Tấn Q 02 thùng sơn ngoại thấy 

hiệu Behr. Trả lại cho bà Nguyễn Thị Ng 01 động cơ xăng nhãn hiệu rato. Xe ô 

tô nhãn hiệu Dream BKS 73K1-3809 là của ông Trần Việt H cho bố của Mạch 

Tuấn H là ông Mạch Quốc H mượn sử dụng, ông Huy không biết Mạch Tuấn H 

đã sử dụng vào việc phạm tội, ông H đã trả xe cho ông Trần Việt H ông Trần 

Việt H đã bán cho người khác không quen biết. Xe mô tô nhãn hiệu Honda loại 

Winner BKS 73B1-237.83 của Mạch Tuấn H đã bán cho người khác không quen 

biết nên cơ quan cảnh sát điều tra không thu giữ được để xử lý. 

Về trách nhiệm dân sự: Ông Lại Tấn Q, bà Nguyễn Thị Ng đã được nhận 

lại tài sản bị trộm cắp, không có yêu cầu gì thêm. 

Bản án sơ thẩm số 28/2018/HSST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân 

huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã quyết định: Căn cứ vào khoản 1 Điều 

268; khoản 1 Điều 269; điểm g khoản 2 Điều 260; khoản 1 Điều 298; khoản 1, 

khoản 4 Điều 331; Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tuyên bố các bị cáo 

Mạch Tuấn H, Trần Viết Th, Nguyễn Thành L “Tội trộm cắp tài sản”. 

 Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 2 của nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 

20-6-2017 của Quốc Hội; Áp dụng khoản 3 Điều 7; khoản 1 Điều 173 của Bộ 

luật hình sự đối với các bị cáo Mạch Tuấn H, Nguyễn Thành L; điểm g khoản 2 

Điều 173 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Trần Viết Th. Áp dụng điểm b, điểm 

s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo 

Mạch Tuấn H. Áp dụng điểm h, điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự đối 

với bị cáo Trần Viết Th. Áp dụng điểm b, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thành L. 

Xử phạt bị cáo Mạch Tuấn H 09 (chín) tháng tù; thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án, được trừ thời gian bị tạm giữ , tạm 

giam từ ngày 24/7/2018 đến ngày 29/8/2018. 

Xử phạt bị cáo Trần Viết Th 24 (hai mươi bốn) tháng tù; thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ , tạm giam từ ngày 25/7/2018. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành L 07 (bảy) tháng tù; thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ , tạm giam từ ngày 16/10/2018.   

Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí và tuyên quyền kháng cáo cho các bị 

cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 13 tháng 12 năm 2018, bị cáo Nguyễn Thành L có đơn kháng cáo 

với nội dung xin được giảm nhẹ hình phạt. 
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Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thành L khai nhận hành vi phạm 

tội của bị cáo đúng như xét xử của bản án sơ thẩm, giữ nguyên kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị Hội đồng xét 

xử không chấp nhận kháng cáo của  bị cáo Nguyễn Thành L giữ nguyên án sơ 

thẩm. 

 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về tội danh: Lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Thành L phù hợp 

với các chứng cứ, tài liệu có tại hồ sơ vụ án. Do đó khẳng định bản án hình sự sơ 

thẩm số 28/2018/HSST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện Quảng 

Ninh, tỉnh Quảng Bình tuyên bố bị cáo Nguyễn Thành L phạm tội  “Trộm cắp 

tài sản” là đúng người, đúng tội, có căn cứ pháp luật. 

[2]. Xét kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, Hôị đồng xét 

xử phúc thẩm thấy rằng: Bị cáo Nguyễn Thành L đã thực hiện hành vi trộm cắp 

tài sản với giá trị 8.000.000 đồng. Hành vi của bị cáo không những xâm phạm 

đến tài sản thuộc quyền sở hữu của người khác được pháp luật bảo vệ mà còn 

xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, tạo nên sự hoang mang lo lắng trong quần 

chúng nhân dân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trị an trên địa bàn. Với tính 

chất hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra, bản án sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xử phạt bị cáo 7 tháng tù là phù hợp. 

Do đó không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo mà cần giữ nguyên 

hình phạt như án sơ thẩm đã tuyên. 

[3]. Về án phí: Kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành L không được chấp 

nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng Hình sự, 

xử: 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành L, giữ nguyên 

bản án sơ thẩm. 

Áp dụng khoản 3 Điều 7; khoản 1 Điều 173; điểm b, điểm s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thành L 07 (bảy) 
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tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

bị bắt tạm giữ, tạm giam, ngày 16/10/2018.   

 2. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thành L 

 phải chịu án phí hình sự phúc thẩm 200.000 đồng. 

 3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (04/3/2019)              

 

Nơi nhận:                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Quảng Bình;                                     THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  
- TAND huyện Quảng Ninh;                                                        (Đã ký) 

- Chi cục THADS huyện Quảng Ninh; 

- Vụ GĐKT I; 

- PV 27; 

- Sở tư pháp; 

- Bị cáo;  

- Lưu:HS, AV.                                                                  

                                                                               Từ Thị Hải Dương 
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